
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2A 

(Tuần/week: 25 Từ ngày/From 02/02/2026 đến ngày/To 06/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

02/02/2026 

1 Tiếng Việt Bài 3: Trái chín. 
Đọc: Trái chín. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Tiếng Việt 
Bài 3: Trái chín. 
Đọc: Trái chín. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

3 GTS Trách nhiệm với bản thân khi ở nhà 

Mang theo tài liệu thực 
hành nội bộ môn Giá trị 
sống, bút chì, màu, kéo, hồ 
dán 

4  Đạo đức 
Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường 
(Tiết 2) 
 

Đem sách giáo khoa 

5 TNXH Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

6 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiếp theo) 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

7 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiếp theo) 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

8 Âm nhạc 
Ôn tập các bài hát vể chủ đề mùa 
xuân: Mùa xuân ơi, Chúc tết, ngày tết 
quê em 

Bình nước cá nhân, SGK 

9 Âm nhạc 
Ôn tập các bài hát vể chủ đề mùa 
xuân: Mùa xuân ơi, Chúc tết, ngày tết 
quê em (tt) 

Bình nước cá nhân, SGK 

Thứ Ba 
Tuesday 

03/02/2026 

1 Toán  Các số từ 101 đến 110 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

2 English (Expat) Review Unit 10 &  Check WB  

3 English (Expat) Review Unit 10 &  Check WB  

4  Tiếng Việt  Viết chữ hoa V SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

5 Tiếng Việt LTVC: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu: Ai 
thế nào? ; dấu chấm, dấu chấm than. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

6 Tin học - CN-KT Mô hình cơ quan hô hấp Học tại phòng Makerspace 

7 Tin học - CN-KT Mô hình cơ quan hô hấp Học tại phòng Makerspace 

8 Bơi - Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 



  

 

 

trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

9 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi 
ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - 
quay vòng trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng 
cao thành tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi 
đấu. 

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 Tiếng Việt Bài 4: Hoa mai vàng.  
Đọc: Hoa mai vàng. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 English (Expat) Unit 11_ Lesson 1 _ SB & WB  

3 English (Expat) Unit 11_ Lesson 1 _ SB & WB  

4  Toán Các số từ 101 đến 110 (tiếp theo) 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

5 Toán Các số từ 111 đến 200 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

6 Tiếng Việt Nghe – viết Hoa mai vàng. Phân biệt 
ao/ oa, ch/ tr, ich/ it. 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

7 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên. (tt) SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

8 English Unit 11_ Lesson 2 _ SB & WB 
 

 

9 English Unit 11_ Lesson 2 _ SB & WB 
  

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 

1 Tiếng Việt Nghe – kể: Sự tích cá thờn bơn. 
SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 STEAM PBL Thí nghiệm thổi bong bóng xà phòng 
(sức căng bề mặt) 

Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

3 STEAM PBL Thí nghiệm thổi bong bóng xà phòng 
(sức căng bề mặt) 

Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 

cao đùi, gót chạm mông 

- TTTC: Bóng rổ  
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập thêm bài chuyền bóng quanh 

Mang bình nước 

Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

 

người, quanh 

gối học mới động tác nhồi bóng hai 
tay. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 

cao đùi, gót chạm mông 

- TTTC: Bóng rổ  
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập thêm bài chuyền bóng quanh 
người, quanh 

gối học mới động tác nhồi bóng hai 
tay. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 

Mang giày phù hợp với môn 
học 

6 Mỹ thuật 
 
 

Tập luyện cho Ngày 
hội Đại sứ 

 

 
7 Mỹ thuật 

8 English 

9 English 

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 

1 Tiếng Việt 

NGÀY HỘI ĐẠI SỨ  

2 Math 

3 Math 

4  English (Expat) 

5 English (Expat) 

6 Tiếng Việt 

7 KNS 

8 HĐTN 

9 HĐTN 


